ÔN TẬP LẦN 4- MÔN HÓA LỚP 10
BÀI TẬP VỀ NHÓM HALOGEN VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON
I. NGUYÊN TẮC GIẢI BÀI TẬP THEO PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 

1. Nguyên tắc

- Phương pháp bảo toàn electron áp dụng đối với bài tập có phản ứng oxi hóa khử

- Cần xác định đúng quá trình oxi hóa và quá trình khử.

- Áp dụng qui tắc tổng mol e cho bằng tổng mol e nhận: 
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* Lưu ý: 

- Trong một phản ứng hoặc một hệ phản ứng oxi hoá – khử, chúng ta cần quan tâm đến trạng thái oxi hoá ban đầu và cuối của một nguyên tố, không quan tâm đến các quá trình biến đổi trung gian.
- Cần kết hợp với các phương pháp khác như phương pháp quy đổi, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn điện tích để giải bài toán.

2. Các ví dụ

VD1: Cho m gam hỗn hợp Al và Zn tác dụng vừa đủ với 0,25 mol Cl2 ; 0,15 mol O2 thì thu được 37,15 gam chất rắn. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu..
Giải

Xác định đây là bài toán có phản ứng oxi hóa khử. Thay giải bằng phương trình phản ứng 

(4 phương trình) chúng ta giải theo phương pháp bảo toàn e như sau:
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Quá trình oxi hóa
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Áp dụng định luật bảo toàn e
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Mặt khác theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mkl + mCl2 + mO2 = mhh sau phản ứng
  27x + 65y + 0,25.71 + 0,15.32 = 37,15 (2)
Giải hệ (1), (2): x=0,3  , y =0,1
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VD2: Hoà tan 1,92 gam kim loại R (hoá trị a) vào dung dịch HCl và H2SO4 loãng (vừa đủ), thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). Kim loại R là 


A. Fe. 
B. Cu. 
C. Al.
D. Mg.

Giải
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Gọi nM = xmol

Quá trình oxi hóa

 
[image: image11.wmf]a

RRae

+

®+

                                    

 xmol          axmol                               

Quá trình khử

   
[image: image12.wmf]2

22

HeH

+

+®

                                    
          0,16mol 0,08mol                          
   Áp dụng định luật bảo toàn e


[image: image13.wmf]0,161,92

0,1612(/)

0,16/

echoenhanR

nnaxxmolMagmol

aa

å=åÞ=Þ=Þ==


 Vì a là hóa trị của kim loại nên a=1 hoặc 2 hoặc 3
	a
	1
	2
	3

	MR
	12 (loại)
	24 (Mg)
	36 (loại)


VD3: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp hai kim loại A, B có hoá trị không đổi tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,584 lít khí H2 (đktc). Cũng cho m gam hỗn hợp hai kim loại trên nung trong khí Clo dư thu được 19,3 gam hỗn hợp các muối clorua. Tính m?  

Giải
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Do hai kim loại có hóa trị không đổi và khối lượng của hai kim loại như nhau khi phản ứng với  HCl, phản ứng với Cl2 (    ne nhận (pư với HCl) = ne nhận (pư với Cl2)
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          0,32mol 0,16mol                          xmol  2xmol

    ( 2x=0,32 ( x=0,16
mmuối clorua = mkl + mCl2   ( mkl = 19,3-0,16.71=7,94 gam

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Câu 1: Viết quá trình oxihoá, quá trình khử, xác định chất oxihoá, chất khử của các thí nghiệm sau:    1. Cho Al vào dung dịch HCl  

2. Cho Zn vào dung dịch HCl 
3. Hỗn hợp Fe, Zn và Cu tan trong dung dịch HCl dư
4. Cho Al tác dụng với O2

5. Cho Al tác dụng với hỗn hợp khí O2 v à Cl2

Câu 2: Cho 0,1 mol Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thì số mol e do Al nhường là:

A. 0,1 mol              
   B. 0,2 mol               

 C. 0,3 mol                   
     D. 0,4
Câu 3: Cho 0,2 mol Zn tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thì số mol e do Zn nhường là:

A. 0,1 mol                 
  B. 0,2 mol        
       
 C. 0,3 mol                   
    D. 0,4
Câu 4: Cho 0,3 mol Mg cháy trong O2 dư, số mol e do O2 nhận là:

A. 0,6 mol       
   B. 0,2 mol              

 C. 0,3 mol              

   D. 0,4
Câu 5: Số mol electron dùng để khử 1,5 mol Al3+ thành Al là :

A. 0,5.


   B. 1,5.


 C. 3,0.


              D. 4,5.

Câu 6: Cho m gam Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lit H2(đktc). Cũng cho m gam Fe trên tác dụng với Cl2 thì khối lượng muối clorua thu được là:

A. 12,7 gam                
  B. 16,25 gam        
       
 C. 26,9 gam                   
    D. 24,8 gam
Câu 7 : Một mol chất nào sau đây khi tác dụng hết với dung dịch HCl đặc cho lượng clo lớn nhất 

   A. MnO2

B. KMnO4

C. KClO3

D. CaOCl2
Câu 8: Khi  clo hóa hoàn toàn 2 gam một hỗn hợp bột gồm Mg và Cu cần phải dùng 1,12 lít khí clo ở đktc. Thành phần phần trăm về khối lượng của Mg trong hỗn hợp là :

A. 36%

B. 32%

C. 34%

D. 38%

Câu 9: Tính thể tích khí Cl2 (đktc) khi cho 15,8 gam KMnO4 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl?      A. 11,2 lít.
                     B. 4,48 lít
            C. 5,6 lít.
                D. 3,36 lít.

Câu 10: Cho 0,3 gam một kim loại hoá trị II phản ứng hết với dung dịch HCl, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là


A. Ba.
                    B. Ca.

C. Mg.


D. Sr.

Câu 11: Hoà tan hoàn toàn 7,8 gam một kim loại có hoá trị không đổi vào H2O thu được 2,24 lít H2 (ở đktc). Tìm kim loại đó?    

            A. Ca              

       B. Na                    
C. Ba                       
 D. K

Câu 12:  Hòa tan hết 2,925 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 1,008 lít H2 (đktc). Xác định kim loại M:      

           A. Fe

          
       B. Zn

      
 C. Al
 
  
   D. Mg


Câu 13:  Hòa tan hết m gam kim loại M trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 1,008 lít H2 (đktc). Nếu cho m gam kim loại trên phản ứng với O2 dư thì khối lượng (g) oxit thu được là:  

           A. m – 0,32

   B. m + 0,36

   
    C. m + 0,72                D. m - 0,24

Câu 14: Cho 5,1 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 
5,6 lít H2 (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp đầu là: 
         A. 52,94%                          B. 32,94%                  
     C. 50%           
      D. 60% 
Câu 15: Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít H2 (đktc). Khối lượng Cu có trong 10,0 gam hỗn hợp X là

A. 2,8 gam.
               B. 5,6 gam.                               C. 1,6 gam.

D. 8,4 gam.

Câu 16: Hỗn hợp khí A gồm clo và oxi. A phản ứng hết với một hỗn hợp gồm 4,80 gam magiê và 8,10 gam nhôm tạo ra 37,05 gam hỗn hợp các muối clorua và oxit của 2 kim loại. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của O2 trong hỗn hợp A?

         A. 50%                       B. 26,5%                   
C. 32,5%
                       D. 12%

Câu 17: Cho 11,2 lit (đkc) hỗn hợp khí X gồm clo và oxi tác dụng hết với 16,98 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al tạo ra 42,34 gam hỗn hợp clorua và oxit của 2 kim loại. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của Mg trong hỗn hợp Y?   
        A. 22,26%                       B. 36,5%                     C. 52,5%
                       D. 77,74%
Câu 18: Hỗn hợp X gồm Zn, Mg, Fe. Hoà tan hết 23,40 gam hỗn hợp X vào dung dịch HCl, thu được 11,20 lít khí (đktc). Để tác dụng vừa hết với 23,40 gam hỗn hợp X cần 12,32 lít khí clo (đktc). Khối lượng của Fe trong hỗn hợp là


A. 8,4 gam.
            B. 11,2 gam.                     C. 2,8 gam. 
            D. 5,6 gam.

Câu 19: Chia m gam hỗn hợp hai kim loại A, B có hoá trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hoà tan hết trong dung dịch HCl, thu được 1,792 lít khí H2 (đktc). 
Phần 2 nung trong oxi, thu được 2,84 gam hỗn hợp các oxit. 
Giá trị của m là: 


A. 1,56 gam.
            B. 3,12 gam.

C. 2,2 gam.

D. 1,8 gam.

Câu 20. Cho m gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được dung dịch chứa HCl dư và 56,14 gam hai muối và V lít khí Cl2 (đktc). Lượng Cl2 sinh ra oxi hóa vừa đủ với 15 gam hỗn hợp gồm Al và kim loại R (hóa trị 2) có tỉ lệ mol giữa Al và R là 1:2. Xác định kim loại R?
     A. Ca                                 B. Sr                                           C. Ba                        D. Mg

Câu 21: Cho 7,84 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm Cl2 và O2 phản ứng vừa đủ với 11,1 gam hỗn hợp Y gồm Mg và Al, thu được 30,1 gam hỗn hợp Z. Phần trăm khối lượng của Al trong Y là
      A. 75,68%.
             B. 24,32%.
              C. 51,35%.
                D. 48,65%.
Câu 22: Cho 7,5 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (hóa trị không đổi) và Mg (tỉ lệ mol tương ứng 

2: 3) tác dụng với 3,36 lít Cl​2, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hết toàn bộ Y trong lượng dư dung dịch HCl, thu được 1,12 lít H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Kim loại M là 


A. Al. 
          B. Na.
                C. Ca.
                       D. K.

Câu 23: Cho 10,38 gam hỗn hợp gồm Fe, Al, Ag chia làm 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: Tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lit khí H2 (đktc).

- Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc , nóng dư thu được 2,912 lit khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu
A. mFe= 0,36g; mAl = 5,4g; mAg = 4,32g                B. mFe= 2,36g; mAl = 2,7g; mAg = 5,32g
C. mFe= 3,36g; mAl = 2,7g; mAg = 4,32g               D. mFe= 1,36g; mAl = 2,7g; mAg = 6,32g
Câu 24:  Hỗn hợp X gồm Mg và kim loại M. Hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp X cần vừa đủ 200 gam dung dịch HCl 7,3 %. Mặt khác cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí Cl2 cần dùng 5,6 lít Cl2 (ở đktc) tạo ra hai muối clorua. Phần trăm về khối lượng của kim loại M trong hỗn hợp X là:      A. 75 %                     B. 25 %                        C.  30 %                       D. 70 %
Câu 25: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, sau phản ứng còn lại 8,32 gam chất rắn không tan và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 61,92 gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:

A. 103,67.
B. 43,84.
C. 70,24.
D. 55,44.
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